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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN: GDCD – LỚP 8

	Thời gian làm bài: 45 phút


	

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
Thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
	Biết được trách nhiệm của Nhà nước trong việc công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân.

	
	
	Nêu được nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng, tài sản của người khác.
 
	
	Có  ý thức tôn trọng tài sản của người khác. 

	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,5
5%
	
	
	1/2
1
10%
	
	1/2
1
10%
	
	
	2
2,5
25%

	2. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
	Biết được cách thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

	

	
	Phân biệt được quyền khiếu nại, quyền tố cáo.Nêu được ví dụ.
	

	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
1
10%
	
	
	1
2
20%
	
	
	
	
	3
3
30%

	3. Quyền tự do ngôn luận

	Nêu được thế nào là tự do ngôn luận.
	
	 
	 
	
	Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
1,5
15%
	
	
	
	
	1
1
10%
	
	
	2
2,5
25%

	4.Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	
	Nêu được Hiến pháp là gì, vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật.
	
	
	
	
	
	Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.
Học sinh cần có ý thức tự giác sống và làm việc theo Hiến pháp.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1/2
1
10%
	
	
	
	
	
	1/2
1
10%

	1
2
20%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	4,5
4
40%
	1,5
3
30%
	1,5
2
20%
	
	0,5
1
10%

	8
10
100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
(Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1: Nhà nước ... quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Trong dấu “...” đó là gì? 
A. Công nhận, thực hiện
B. Bảo hộ và chịu trách nhiệm
C. Công nhận và đảm bảo
D. Công nhận và bảo hộ
Câu 2: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Bị nhà trường kỉ luật oan
B. Điểm bài thi của mình thấp hơn bạn khác
C. [bookmark: _Hlk98002070]Bị bạn đánh
D. Phát hiện bạn phá bàn ghế
Câu 3: Phát hiện kẻ trộm đột nhập vào nhà hàng xóm, em thực hiện quyền gì?
A. Quyền tự do ngôn luận
B. Quyền khiếu nại
C. Quyền tố cáo
D. Quyền tôn trọng tài sản của người khác.
Câu 4: Điền đáp án thích hợp vào câu sau cho hoàn chỉnh?
Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia...(1)...., .....(2)....., ....(3).......vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

II / TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm )
a. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác như thế nào?
b. Trên đường đi học về, em nhặt được một chiếc ví, trong đó có tiền và giấy tờ khác. Em rất cần số tiền này để mua đồ dùng cá nhân. Trong trường hợp đó, em sẽ làm gì?
Câu 2: (,02 điểm ) So sánh điểm giống và khác nhau của hai quyền khiếu nại, quyền tố cáo?
Câu 3: (1,0 diểm)  
Trong giờ sinh hoạt lớp, em rất muốn nêu ý kiến về vệ sinh ở sân trường. Nhưng bạn H lại ngăn cản em không nên nói vì mình chỉ là thành viên trong lớp, không phải là ban cán sự lớp, không tham gia ý kiến được. Em sẽ làm gì trong trường hợp đó?
Câu 4: (2,0 điểm ) 
a. Hiến pháp là gì?
b. Từ nhà đến trường em rất gần nên bố chở em đi học mà không đội mũ bảo hiểm. Em có nhận xét gì về hành động của bố. Em sẽ làm gì trong trường hợp đó? 

--- HẾT ---
	
Người duyệt đề



Vũ Duy Thanh
	Người ra đề



Trịnh Thị Phượng
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4


	Trắc nghiệm:
D
A
C
(1)  Bàn bạc. (2) thảo luận, (3) đóng góp ý kiến

	
0.5
0.5
0.5
1.5




	

Câu 1
	Tự luận:

a. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác là:
· Không xâm phạm tài sản cá nhân, tổ chức, tập thể
· Nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại
· Khi vay nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn
· Khi mượn phải giữ gìn, nếu làm hư hỏng phải sửa chữa, bồi thường.
b. – cần nộp ví cho công an xã để trả lại cho người bị mất
	


     1





1







	Câu 2
		
	Khiếu nại
	Tố cáo

	Giống nhau
	- Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp.
- Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
- Là phương tiện công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.


	Khác nhau
	-Người khiếu nại là người trực tiếp bị hại.
-Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân người bị xâm hại.

	-Người tố cáo là mọi công dân.

-Nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân.




	
1






1


	Câu 3
	· Em sẽ mạnh dạn nói lên ý kiến của mình
· Giải thích cho H hiểu là ai cũng có quyền tự do ngôn luận nên đều được đóng góp ý kiến vào những công việc chung.
	0,5

0,5



	Câu 4
	a. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng dựa trên HP và không được trái với HP.
b. Hành động của bố em là vi phạm luật an toàn giao thông. Em sẽ giải thích cho bố về sự nguy hiểm của việc không đội mũ bảo hiểm và khuyên bố nên chấp hành luật an toàn giao thông.
	

     1


     1

	Tổng 
	
	    10

























